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	BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ NHÀ CUNG CẤP
	Mã số: TC01/QT07
Lần ban hành: 02
Ngày: 15/10/2010


I. 
CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
Điểm tối đa: 25 điểm
  1. 
Đúng chất lượng, đúng chủng loại, bao bì và qui cách
25 Điểm 

  2. 
Đúng chất lượng nhưng bao bì chưa đạt
15 Điểm

  3. 
Đúng chất lượng nhưng bao bì và qui cách bao gói chưa đạt
10 Điểm

  4. 
Không đúng chất lượng
0 Điểm
II.
GIÁ CẢ
Điểm tối đa: 20 điểm

1.
Thấp hơn giá thị trường
15 Điểm 

2. Bằng giá thị trường.
10 Điểm

3. Cao hơn giá thị trường:
<10 Điểm

III. PHƯƠNG THỨC GIAO HÀNG
Điểm tối đa: 15 Điểm
1.
Trước thời hạn
15 Điểm

2. 
Đúng thời hạn
10 Điểm

3. 
Trễ thời hạn:
<10 Điểm

IV. 
KHẢ NĂNG CUNG CẤP
Điểm tối đa: 15 Điểm.

1. 
Cung cấp đầy đủ số lượng lớn theo nhu cầu
15 Điểm

2. 
Cung cấp đầy đủ theo yêu cầu, số lượng lớn phải đặt trước
10 Điểm

3. 
Đáp ứng không đầy đủ theo yêu cầu
<10 Điểm 

V. 
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
Điểm tối đa: 15 Điểm

  1.
Công nợ trên 30 ngày
15 Điểm

  2.
Công nợ 30 ngày
10 Điểm

  3.
Thanh toán ngay bằng tiền mặt
5 Điểm

  4.
Thanh toán tiền trước mới giao hàng
0 Điểm

VI.
CUNG CÁCH PHỤC VỤ KHI CÓ SỰ CỐ PHÁT SINH
Điểm tối đa: 10 Điểm

1. Tận tình chu đáo
10 Điểm

2. 
Kém chu đáo
5 Điểm

Tiêu chuẩn lựa chọn và xếp hạng:  
 
CHẤP NHẬN (A): 80đ ≤ X ≤ 100đ

CÓ THỂ CHẤP NHẬN (B): 70đ ≤ X ≤ 79đ
KHÔNG CHẤP NHẬN (C): X ≤ 69đ
Người soạn thảo:






Phê duyệt:
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